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	1
	LIT20006
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Giáo trình: 
[1] Chu Xuân Diên, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2002.
Tài liệu tham khảo:
[1] Đào Duy Anh (1992), Việt Nam văn hóa sử cương, tái bản, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh.
 [2] Trần Ngọc Thêm (2004), Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh.
[3] Ngô Đức Thịnh, Bản sắc Văn hóa vùng ở Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia, 2017.

	2
	POL20001
	Lôgic hình thức
	Giáo trình: 
[1] PGS.TS. Nguyễn Thái Sơn, Th.s Phan Huy Chính; Bài giảng Logic hình thức; Đại học Vinh 2017.
Tài liệu tham khảo khác:
1. PGS.TS. Nguyễn Lương Bằng; Logic học; Nxb Nghệ An 2008.
2. Bùi Thanh Quất, Lôgíc học hình thức, Hà Nội 1995
3. Vương Tất Đạt, Lôgíc hình thức, ĐHSPHN, 2008


	3
	LAW20001
	Lý luận về nhà nước và pháp luật
	Giáo trình:
[1] PGS.TS. Nguyễn Văn Động (chủ biên), Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, năm 2017. 
[2] GS.TS. Hoàng Thị Kim Quế, Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật, Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, năm 2016.
Tài liệu tham khảo:
[1] GS.TS. Nguyễn Đăng Dung, Hạn chế sự tùy tiện của cơ quan Nhà nước, Nxb. Tư pháp, Hà Nội năm 2010. 
[2] GS.TS. Lê Hồng Hạnh (chủ biên), Độc lập tư pháp và tiêu chí đánh giá, Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, năm 2015.
[3] GS.TS. Thái Vĩnh Thắng, Tổ chức và kiểm soát quyền lực nhà nước, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, năm 2011.
[4] Đại học Quốc gia (Khoa Luật), Về pháp quyền và chủ nghĩa hợp hiến, Nxb. Lao động – xã hội, Hà Nội, năm 2012.
[5] Trường Đại học Vinh (Khoa Luật), Lịch sử các học thuyết chính trị, Nxb. Từ điển bách khoa, Hà Nội, năm 2010.


	4
	HIS20001
	Nhập môn ngành khoa học xã hội và nhân văn
	Giáo trình:
[1] Lê Thế Cường (Chủ biên), Bùi Văn Hào, Võ Thị Hoài Thương, Phùng Văn Nam, Nguyễn Văn Dũng, Vũ Thị Phương Lê, Ngô Thị Quỳnh Nga, Bùi Văn Hùng, Nhập môn Khoa học xã hội và Nhân văn, Tập bài giảng, Lưu hành nội bộ, 2017.
Tài liệu tham khảo:
[1] Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Chính trị học đại cương (Lưu hành nội bộ), Hà Nội, 2009.
[2]. Hoàng Thị Kim Quế (chủ biên) Giáo trình lý luận chung nhà nước và pháp luật, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005. 

	5
	ENG10001
	Tiếng Anh 1
	

	6
	LAW20002
	Kỹ thuật xây dựng văn bản hành chính thông dụng
	

	7
	POL10001
	Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin
	Giáo trình:
[1] Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin,NXB Chính trị quốc gia, 2009.
[2] Trần Viết Quang, Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Bình, Đinh Thế Định,Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Đề cương bài giảng).
Tài liệu tham khảo:
[1] Giáo trình Triết học Mác - Lênin, NXB Chính trị quốc gia, 1999.
[2] Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin, NXB Chính trị quốc gia, 1999.
[3] Giáo trìnhChủ nghĩa xã hội, NXB Chính trị quốc gia, 1999.

	8
	EDU20004
	Tâm lý học đại cương
	

	9
	INF20002
	Tin học
	

	10
	SOW20001
	Xã hội học đại cương
	Giáo trình
 [1] Khoa Xã hội học (Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội), Giáo trình xã hội học đại cương, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2016.
Tài liệu tham khảo:
[2] Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng (Đồng chủ biên), Xã hội học, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2015.
[3] Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh, Phương pháp nghiên cứu Xã hội học, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2004.


	11
	POL10003
	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
	Giáo trình: 
[1]. Bộ Giáo dục và đào tạo, Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb CTQG, HN 2015. 
[2]. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb CTQG, HN, 2006.
Tài liệu tham khảo:
[1]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội, năm 2002.
[2]. Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Đình Lễ, Đại cương Lịch sử Việt Nam.Tập 2. NXB Giáo dục 2001.
[3]. Lê Mậu Hãn, Trần Bá Đệ, Nguyễn Văn Thư, Đại cương Lịch sử Việt Nam.Tập 3. NXB Giáo dục 2001.
[4]. Đại học quốc gia Hà Nội, Một số chuyên đề về Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Lý luận chính trị, HN 2008.
[5] Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Văn Du, Chiến lược đối ngoại của các nước lớn và quan hệ đối với Việt Nam trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI, NXB Chính trị quốc gia, HN, 2006.
[6] Đinh Xuân Lý, Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và sự vận dụng của Đảng trong thời kỳ đổi mới, NXB Chính trị quốc gia, HN, 2007.

	12
	HIS20003
	Lịch sử văn minh thế giới
	Giáo trình: 
[1] Vũ Dương Ninh, Lịch sử văn minh thế giới, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1998.
[2] Almanach, Những nền văn minh thế giới, Nxb Văn hoá- Thông tin, Hà Nội, 1995.
[3]. Trần Ngọc Thêm, Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, NXB TP Hồ Chí Minh, 2001.
[4]. Trần Quốc Vượng, Cơ sở văn hoá Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2000.
[5] Ngô Minh Oanh, Giao lưu và tiếp xúc văn minh trong kịch sử nhân loại, Nxb Giáo dục, T.P. Hồ Chí Minh, 2005.
Tài liệu tham khảo:
[1] Lương Ninh, Đinh Ngọc Bảo, Lịch sử văn hóa thế giới cổ - trung đại, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2003.
[2] Trần Mạnh Thường, Một thế kỷ văn minh nhân loại, NXB Văn hóa Thông tin, 1999.

	13
	HIS20004
	Tiến trình lịch sử Việt Nam
	Giáo trình:
[1]. Đinh Xuân Lâm( Chủ biên), Đại cương lịch sử Việt Nam (toàn tập), NXB Giáo dục, Hà Nội, 2003.
 [2]. Nhiều tác giả, Lịch sử Việt Nam (từ nguồn gốc đến nay), NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội, 1998.
Tài liệu tham khảo:
[1]. Nguyễn Quang Ngọc (Chủ biên),  Tiến trình lịch sử Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2001.
[2]. Trần Bá Đệ, Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến nay, NXB KHXH, 2000.
[3]. Lê Mậu Hãn (Chủ biên), Đại cương lịch sử Việt Nam tập 3, NXB Giáo dục, 2000.
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	ENG10002
	Tiếng Anh 2
	

	15
	POL10002
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	

	16
	SMT20001
	Đại cương về quản lý nhà nước
	Giáo trình:
[1] PGS.TS Trần Hải Âu và TS. Hồ Đăng Dự (chủ biên): Quản lý hành chính nhà nước và Kỹ thuật nghiệp vụ hành chính, Nxb Học viện Cảnh sát nhân dân,2017
[2]  Học viện hành chính,Tài liệu bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước(Quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực phân III), Nxb khoa học và Kỹ Thuật 2013
Tài liệu tham khảo:
[3] ThS. Nguyễn Thị Phương Hoa, Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo, nxb Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh,2018.
[4] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 2, Nxb. Chính trị quốc gia, 2021.

	17
	SMT30001
	Kinh tế học đại cương
	Giáo trình: 
[1] Đinh Trung Thành, Tập bài giảng Kinh tế học đại cương, Đại học Vinh, 2019.
Tài liệu tham khảo:
[2] Nguyễn Văn Ngọc, Bài giảng Kinh tế vi mô, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, 2012.
[3] Nguyễn Văn Ngọc, Bài giảng Kinh tế vĩ mô, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, 2016.
[4] Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (nhóm tác giả), Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm Kinh tế vi mô, NXB Kinh tế, TP Hồ Chí Minh, 2020
[5] Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (nhóm tác giả), Tóm tắt - Bài tập - Trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô, NXB Kinh tế, TP Hồ Chí Minh, 2017. 


	18
	LAW30006
	Luật hiến pháp
	Giáo trình:
[1] Giáo trình Luật Hiến pháp, NXB. Công an nhân dân, trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
[2] [PGS.TS. Phan Trung Lý, Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, NXB. Trường Đại học Vinh, 2010.
Tài liệu tham khảo:
[3] PGS.TS Nguyễn Đăng Dung, Sự hạn chế quyền lực nhà nước, NXB Đại học quốc gia, HN - 2014.


	19
	SMT20002
	Tác phẩm Mác – Lênin và Hồ Chí Minh về nhà nước
	Giáo trình:
[1] Đinh Thế Định, Trần Viết Quang, Nguyễn Thị Diệp, Phan Văn Tuấn Tác phẩm Mác-Lênin và Hồ Chí Minh về nhà nước (Tập bài giảng), Đại học Vinh, 2019.
Tài liệu tham khảo:
[1] C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, tập 3, 4, NXB CTQG, HN, 2004.
[2]. V.I.Lênin: Toàn tập, tập 19, 33, NXB CTQG - ST, HN, 1995.
[3] Nguyễn Xuân Phong, Tác phẩm Mác- Lênin về chính trị, NXB LLCT, 2010.
[4]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.
[5]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.


	20
	SMT30004
	Lịch sử chính quyền nhà nước Việt Nam
	Giáo trình
TS. Nguyễn Vũ Tiến (2007); Lịch sử chính quyền Nhà nước Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
Tài liệu tham khảo
-Vũ Thị Phụng (1997); Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội.
- Đinh Xuân Lâm (Chủ biên) (2005); Đại cương lịch sử Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
- Ngô Sĩ Liên (1967 - 1968); Đại Việt sử ký toàn thư (tập 4), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. (Thư viện số)
-  Nguyễn Khánh Toàn; Phan Huy Lê khảo cứu; Ngô Đức Thọ dịch và chú thích; Hà Văn, Đại Việt sử ký toàn thư: Bản in nội các quan bản. Mộc bản khắc năm chính hoà thứ 18 (1697, Nxb Văn hóa Thông tin 2000 

	21
	LAW30014
	Pháp luật Việt Nam
	

	22
	SMT30005
	Phương pháp NCKH ngành Quản lý nhà nước
	Giáo trình: 
[1]. PGS.TS. Trần Xuân Sinh, PGS.TS. Đoàn Minh Duệ, Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Tư pháp, HN, 2008
[2]. Vũ Cao Đàm, Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Nxb Giáo dục.HN 2008.
 Tài liệu tham khảo:
[1] GS,TS Nguyễn Văn Huyên, Hệ thống chính trị Anh, Pháp, Mỹ, NXB Lý luận chính trị, Hà Nội, 2007.
[2] Viện khoa học pháp lý, Thiết chế chính trị và bộ máy nhà nước một số nước trên thế giới, NXB Tư pháp, Hà Nội, 2005.
[3] Nguyễn Đăng Dung, Bùi Ngọc Sơn, Thể chế chính trị, NXB Lý luận chính trị, Hà Nội, 2004.
[4] Hồ Văn Thông, Hệ thống chính trị ở các nước tư bản phát triển hiện nay, Hà Nội, 1998.
[5] TS Phạm Ngọc Trâm, Quá trình đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam (1986-2011), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.

	23
	SMT30006
	Quản lý nhà nước đối với ngành và lãnh thổ
	Giáo trình:
[1] Lê Thị Vân Hạnh (chủ biên) – Lương Thanh Cường (Trưởng ban cập nhật chỉnh sửa), Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên (Quyển I: Kiến thức chung), Nxb. Bách khoa – Hà Nội, 2018.
[2] Ngô Thúy Quỳnh, Những vấn đề chủ yếu về quản lý nhà nước đối với vùng lãnh thổ, Nxb. Thống kê, 2014.
Tài liệu tham khảo:
[3] Bộ Nội vụ, Niêm giám Tổ chức hành chính Việt nam 2009, Nxb. Thống kê, 2009.
[4] Nguyễn Thị Phượng, Tổ chức đơn vị hành chính – lãnh thổ Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, 2013.

	24
	POL30013
	Triết học
	Giáo trình: 
[1] Giáo trình Triết học Mác – Lênin (Dùng trong các trường đại học và cao đẳng)
Tài liệu tham khảo:
1.Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
2.Các Văn kiện, tài liệu của Đảng Cộng sản Việt Nam.

	25
	POL30026 
	Chính sách công
	[bookmark: _Toc490417358][bookmark: _Toc490417931][bookmark: _Toc490418066][bookmark: _Toc490418152]Giáo trình
[1]. PGS.TS Đinh Trung Thành, Tập bài giảng Chính sách công, Đại học Vinh, 2019.
[2]. PGS TS Ngyễn Hữu Hải- PGS.TS Lê Văn Đính- TS Đinh Trung Thành, Giáo trình Đại cương về Chính sách công, NXB CTQG-ST Hà Nội, 2016.
Tài liệu tham khảo bắt buộc
1. PGS, TS Nguyễn Văn Vĩnh- PGS, TS Lê Văn Đính, Giáo trình Chính trị học Đại cương, NXB Giáo dục, 2012
2. PGS, TS Nguyễn Hữu Hải, Chính sách công – Những vấn đề cơ bản, NXB CTQG	2014
3. PGS, TS Nguyễn Hữu Hải, Giáo trình Hành chính nhà nước, Nxb Giáo dục Việt Nam	2012
4. TS Trần Anh Tuấn -PGS, TS Nguyễn Hữu Hải, Quản lý công, NXB CTQG	2015
5. PGS, TS Nguyễn Hữu Hải – Ths Lê Văn Hòa, Đại cương về phân tích chính sách công, NXB CTQG	2013


	26
	POL30015
	Chính trị với quản lý xã hội
	Giáo trình:
[1] Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Chính trị với quản lý xã hội, NXB Thống kê, 2011.
[2] Trần Viết Quang, Đề cương bài giảng, Đại học Vinh. 
Tài liệu tham khảo:
[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội VI, VII, VIII, XIX, X, XI, XII.
[2] Lê Quốc Lý, Đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước ta, NXB CTQG, Hà Nội 2014.

	27
	POL30021
	Hành chính học
	Giáo trình:
[1] TS. Nguyễn Ngọc Hiến ( Chủ biên), 2014. Hành chính công. Học viện hành chính quốc gia, NXB Khoa học và kỹ thuật
 [2] PGS.TS. Đinh Văn Mậu, GS.TSKH. Nguyễn Văn Thâm, PGS.TS. Võ Kim Sơn ( đồng chủ biên), 2012. Hành chính nhà nước và công nghệ hành chính,  Học viện hành chính quốc gia, NXB Khoa học và kỹ thuật.
Tài liệu tham khảo:
[3]  Các văn bản luật: Luật tổ chức chính phủ 2015, Luật cán bộ công chức 2008 sửa đổi 2010
 [4] GS.TS Vũ Duy Từ, 2010. Hành chính học và cải cách hành chính, Nxb CTQG, Hà Nội.
[5] . Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ  XIII

	28
	LAW30005
	Luật hành chính
	Giáo trình:
 [1] TS. Phan Chí Hiếu (chủ biên), Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật, NXb Công an nhân dân, 2012.
[2] Th.S Nguyễn Văn Hùng, Th.S Lữ Lâm Uyên, Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại theo phán quyết của Toà án, NXB Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2015.
Tài liệu tham khảo:
[3] Tổ chức BABSEA và Viện Nghiên cứu và phát triển chính sách pháp luật, Cẩm nang Giảng dạy Pháp luật cộng đồng, NXB Lao động - xã hội, năm 2012.
[4] Trương Nhật Quang, Kỹ năng hành nghề Luật sư tư vấn, NXB Lao động, Hà Nội, năm 2013.
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	POL30032
	Khoa học quản lý
	Giáo trình
[1] PGS.TS Nguyễn Thái Sơn, TS. Phan Văn Tuấn: Tập bài giảng Khoa học quản lý, Đại học Vinh, 2019.
Tài liệu tham khảo
[2] PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, PGS.TS. Phan Huy Đường: Giáo trình: Khoa học Quản lý, Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội. Năm xuất bản: 2013.
[3] PGS.TS Trần Ngọc Liêu: Tập bài giảng Khoa học Quản lý đại cương, Đại học Quốc gia Hà Nội.
[4] Trần Quốc Thành: Đại cương về Khoa học quản lý, Đại học Huế.
[5] PGS.TS Nguyễn Hữu Cát; PGS.TS Đoàn Minh Duệ: Đại cương về khoa học quản lý, Nxb Nghệ An 2007.
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	LAW20003
	Luật kinh tế
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	SMT30011
	Quản lý nhà nước về kinh tế
	Học liệu bắt buộc:
[1] Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế (Dùng cho đào tạo đại học các khối ngành khoa học xã hội và hành vi, kinh doanh và quản lý), Khoa Kinh tế- Trường Đại học Vinh, NXB Đại học Vinh, Nghệ An 2019. 
[2] Đỗ Hoàng Toàn, Mai Văn Bưu, Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế, Nxb Đại học kinh tế quốc dân, 2008.
Tài liệu tham khảo:
[3] Phan Huy Đường, Phan Anh, Quản lý nhà nước về kinh tế, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2017.
[4] Học viện chính trị quốc gia, Giáo trình quản lý kinh tế, Nxb Lý luận chính trị, 2005.
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	SMT30012
	Quản lý nhà nước về tài chính
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	SMT30010
	Văn hóa công sở và đạo đức công vụ
	Giáo trình: 
1. Nguyễn Văn Thâm, Tổ chức điều hành hoạt động của các công sở, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003.
2. Nguyễn Minh Đoan (chủ biên), Pháp luật, lối sống và văn hóa công sở, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2011.
Tài liệu tham khảo:
1. Nguyễn Khắc Hùng, Văn hóa công sở trong thời kỳ đổi mới, Nxb Đại học Thái Nguyên, 2015
2. TS Phạm Ngọc Trung (chủ biên), Giáo trình lý luận văn hóa, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà nội, 2012.
3. Bùi Đình Phong, Văn hóa đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Công an nhân dân 2017.
4. Đào Thị Ái Thi, Văn hóa công sở, Nxb. Chính trị hành chính, 2012.
5. Quyết định số 129/2007/QĐ –TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế Văn hoá công sở tại cơ quan hành chính nhà nước.
6. Đỗ Thị Ngọc Lan, Nghiên cứu so sánh quy định về đạo đức công vụ của một số quốc gia và Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, 2012.
7. Tôn Tử Hạ, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thị Kim Thảo, Đạo đức trong nền công vụ, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội, 2002
8. PGS.TS Ngô Thành Can (chủ biên), Đạo đức công chức trong thực thi công vụ (tái bản lần thứ nhất), Nxb Tư pháp, 2018.
9. TS Vũ Ngọc Hà – TS Phạm Thị Ngọc Dung (Đồng chủ biên), Giáo trình Công chức, công vụ và đạo đức công chức (dùng cho chương trình đại học chính trị), Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, 2017.
10.Thân Minh Quế, “Đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức hiện nay”, Nxb Lý luận chính trị, 2017.
11. Quốc hội, Luật Cán bộ, công chức, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2015.
12. Quốc hội, Luật Viên chức, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2017.
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	SMT30013
	Thực tập cuối khóa
	Giáo trình:
[1] PGS.TS Trần Hải Âu và TS. Hồ Đăng Dự (chủ biên), Quản lý hành chính nhà nước và kỹ thuật nghiệp vụ hành chính, Nxb Học viện Cảnh sát nhân dân,2017
Tài liệu tham khảo:
[2]  Học viện hành chính,Tài liệu bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước(Quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực phân III), Nxb khoa học và Kỹ Thuật 2013
[3]  ThS. Nguyễn Thị Phương Hoa, Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo, nxb Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh,2018.
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	Tự chọn 1
	6.1. Giáo trình:
[1] Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Giáo trình quản lý hành chính nhà nước, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2017.
6.2. Tài liệu tham khảo:
 [2]  Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp năm 1962, thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa II, ngày 27 tháng 10 năm 1962. 
 [3] Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (khóa VII), Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 1983, Luật số Số: 11-LCT/HĐNN7, ngày 30/6/1983
 [4] Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (khóa VIII), Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 1989, Luật số Số: 19-LCT/HĐNN8, ngày 30/6/1989
 [5] Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (khóa IX), Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 1994, Luật số: 35-L/CTN, ngày 21/6/1994.
[6] Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (khóa XI), Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003, Luật số: 11/2003/QH11, ngày 26/11/2003.
[7] Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (khóa XIII), Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật số: 77/2015/QH13, ngày 19/6/2015.
[8] Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (khóa XIV), Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật số: 47/2019/QH14, ngày 22/11/2019.
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	Tự chọn 2
	






















































6

